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ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA 

DANH MỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1731/QĐ-UBND 
VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2396/QĐ-UBND

(Kèm theo Quyết định số: 1104/QĐ-UBND ngày 01/4/2026 
của Ủy ban nhân dân thành phố Huế)

1. Bổ sung mã định danh điện tử

STT Mã điện tử Tên đơn vị

1 H57.92 Trung tâm Phát triển quỹ đất
2  Sở Nông nghiệp và Môi trường

2.1 Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu
H57.24.25.20 Trạm Quản lý thông tin khí tượng thủy văn chuyên dùng

3 UBND phường Phong Điền
H57.101.11 Trạm Y tế phường Phong Điền

4 UBND phường Phong Thái
H57.102.11 Trạm Y tế phường Phong Thái

5 UBND phường Phong Dinh
H57.103.11 Trạm Y tế phường Phong Dinh

6 UBND phường Phong Phú
H57.104.11 Trạm Y tế phường Phong Phú

7 UBND phường Phong Quảng
H57.105.11 Trạm Y tế phường Phong Quảng

8 UBND xã Đan Điền
H57.106.11 Trạm Y tế xã Đan Điền

9 UBND xã Quảng Điền
H57.107.11 Trạm Y tế xã Quảng Điền

10 UBND phường Hương Trà
H57.108.11 Trạm Y tế phường Hương Trà

11 UBND phường Kim Trà
H57.109.11 Trạm Y tế phường Kim Trà

12 UBND xã Bình Điền
H57.110.11 Trạm Y tế xã Bình Điền
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13 UBND phường Kim Long
H57.111.11 Trạm Y tế phường Kim Long

14 UBND phường Hương An
H57.112.11 Trạm Y tế phường Hương An

15 UBND phường Phú Xuân
H57.113.11 Trạm Y tế phường Phú Xuân

16 UBND phường Thuận An
H57.114.11 Trạm Y tế phường Thuận An

17 UBND phường Hóa Châu
H57.115.11 Trạm Y tế phường Hóa Châu

18 UBND phường Dương Nỗ
H57.116.11 Trạm Y tế phường Dương Nỗ

19 UBND phường Mỹ Thượng
H57.117.11 Trạm Y tế phường Mỹ Thượng

20 UBND phường Vỹ Dạ
H57.118.11 Trạm Y tế phường Vỹ Dạ
H57.118.13 Ban Quản lý chợ Cống

21 UBND phường Thuận Hóa
H57.119.11 Trạm Y tế phường Thuận Hóa

22 UBND phường An Cựu
H57.120.11 Trạm Y tế phường An Cựu

23 UBND phường Thủy Xuân
H57.121.11 Trạm Y tế phường Thủy Xuân

24 UBND xã Phú Vinh
H57.122.11 Trạm Y tế xã Phú Vinh

25 UBND xã Phú Hồ
H57.123.11 Trạm Y tế xã Phú Hồ

26 UBND xã Phú Vang
H57.124.11 Trạm Y tế xã Phú Vang

27 UBND phường Thanh Thủy
H57.125.11 Trạm Y tế phường Thanh Thủy

28 UBND phường Hương Thủy
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H57.126.11 Trạm Y tế phường Hương Thủy
29 UBND phường Phú Bài

H57.127.11 Trạm Y tế phường Phú Bài
30 UBND xã Vinh Lộc

H57.128.11 Trạm Y tế xã Vinh Lộc
31 UBND xã Hưng Lộc

H57.129.11 Trạm Y tế xã Hưng Lộc
32 UBND xã Lộc An

H57.130.11 Trạm Y tế xã Lộc An
33 UBND xã Phú Lộc

H57.131.11 Trạm Y tế xã Phú Lộc
34 UBND xã Chân Mây - Lăng Cô

H57.132.11 Trạm Y tế xã Chân Mây - Lăng Cô
35 UBND xã Long Quảng

H57.133.11 Trạm Y tế xã Long Quảng
36 UBND xã Nam Đông

H57.134.11 Trạm Y tế xã Nam Đông
37 UBND xã Khe Tre

H57.135.11 Trạm Y tế xã Khe Tre
38 UBND xã A Lưới 1

H57.136.11 Trạm Y tế xã A Lưới 1
39 UBND xã A Lưới 2

H57.137.11 Trạm Y tế xã A Lưới 2
40 UBND xã A Lưới 3

H57.138.11 Trạm Y tế xã A Lưới 3
41 UBND xã A Lưới 4

H57.139.11 Trạm Y tế xã A Lưới 4
42 UBND xã A Lưới 5

H57.140.11 Trạm Y tế xã A Lưới 5
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2. Điều chỉnh tên đơn vị

STT Mã điện tử Tên đơn vị cũ Tên đơn vị sau khi điều chỉnh

1 H57.19.04 Phòng Tiếp công dân và xử lý 
đơn thư

Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn

2 H57.19.06 Phòng Phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực

Phòng Phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực

3 H57.19.07 Phòng Giám sát, thẩm định, xử 
lý sau thanh tra

Phòng Giám sát, thẩm định và xử 
lý sau thanh tra

4 H57.24.30 Ban Quản lý rừng phòng hộ 
Bắc Hải Vân

Ban Quản lý khu bảo vệ cảnh 
quan Bắc Hải Vân

5 H57.24.27 Ban Quản lý Khu bảo tồn Sao 
La

Ban Quản lý Khu dự trữ thiên 
nhiên Sao La

6 H57.24.28 Ban Quản lý Khu bảo tồn 
thiên nhiên Phong Điền

Ban Quản lý Khu dự trữ thiên 
nhiên Phong Điền

3. Đóng mã định danh các đơn vị

STT Mã điện tử Tên đơn vị
1 H57.24.36 Trung tâm Phát triển quỹ đất
2 H57.18.33.20 Trạm Y tế xã A Lưới 1
3 H57.18.33.21 Trạm Y tế xã A Lưới 2
4 H57.18.33.22 Trạm Y tế xã A Lưới 3
5 H57.18.33.23 Trạm Y tế xã A Lưới 4
6 H57.18.33.24 Trạm Y tế xã A Lưới 5
7 H57.18.34.20 Trạm Y tế phường Phong Điền
8 H57.18.34.21 Trạm Y tế phường Phong Thái
9 H57.18.34.22 Trạm Y tế phường Phong Dinh
10 H57.18.34.23 Trạm Y tế phường Phong Phú
11 H57.18.35.20 Trạm Y tế xã Lộc An
12 H57.18.35.21 Trạm Y tế xã Phú Lộc
13 H57.18.35.22 Trạm Y tế xã Chân Mây - Lăng Cô
14 H57.18.35.23 Trạm Y tế xã Vinh Lộc
15 H57.18.35.24 Trạm Y tế xã Hưng Lộc
16 H57.18.35.25 Trạm Y tế xã Long Quảng
17 H57.18.35.26 Trạm Y tế xã Nam Đông
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18 H57.18.35.27 Trạm Y tế xã Khe Tre
19 H57.18.36.20 Trạm Y tế xã Phú Vang
20 H57.18.36.21 Trạm Y tế xã Phú Hồ
21 H57.18.36.22 Trạm Y tế xã Phú Vinh
22 H57.18.37.20 Trạm Y tế phường Phong Quảng
23 H57.18.37.21 Trạm Y tế xã Quảng Điền
24 H57.18.37.22 Trạm Y tế xã Đan Điền
25 H57.18.38.20 Trạm Y tế phường Thuận Hóa
26 H57.18.38.21 Trạm Y tế phường An Cựu
27 H57.18.38.22 Trạm Y tế phường Thủy Xuân
28 H57.18.38.23 Trạm Y tế phường Vỹ Dạ
29 H57.18.38.24 Trạm Y tế phường Mỹ Thượng
30 H57.18.38.25 Trạm Y tế phường Dương Nỗ
31 H57.18.38.26 Trạm Y tế phường Thuận An
32 H57.18.39.20 Trạm Y tế phường Thanh Thủy
33 H57.18.39.21 Trạm Y tế phường Hương Thủy
34 H57.18.39.22 Trạm Y tế phường Phú Bài
35 H57.18.40.20 Trạm Y tế phường Hương Trà
36 H57.18.40.21 Trạm Y tế phường Kim Trà
37 H57.18.40.22 Trạm Y tế xã Bình Điền
38 H57.18.41.20 Trạm Y tế phường Phú Xuân
39 H57.18.41.21 Trạm Y tế phường Kim Long
40 H57.18.41.22 Trạm Y tế phường Hương An
41 H57.18.41.23 Trạm Y tế phường Hóa Châu
42 H57.56 Trường Cao đẳng Y tế Huế
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